
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 9A – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 9A 

(Tuần/week: 16 Từ ngày/From 01/12/2025 đến ngày/To 05/12/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Dương Thị Phi Yến 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

01/12/2025 

1 SHCN Sinh hoạt nội quy, nề nếp  

2 Tin học - CN-KT Sử dụng máy tính Học tại ICT 

3 Tin học - CN-KT Sử dụng máy tính Học tại ICT 

4  English (Expat) 

E8: Unit 6: Vocabulary: SB p.70 + 
Reading: SB P.71 
HW: WB p.48 & 49 
E9: Unit 5: Developing writing: WB 
p.46 & Review Unit 5 
E10: Unit 5: Developing writing: SB 
p.67 + Wb p.46 

 

5 English (Expat) 

E8: Unit 6: Vocabulary: SB p.70 + 
Reading: SB P.71 
HW: WB p.48 & 49 
E9: Unit 5: Developing writing: WB 
p.46 & Review Unit 5 
E10: Unit 5: Developing writing: SB 
p.67 + Wb p.46 

 

6 Math Linear equations & graphs 

Mang theo tablet có cài đặt 
ứng dụng "Khan Academy" 
và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường 
cấp. 

7 Math Linear equations & graphs 

Mang theo tablet có cài đặt 
ứng dụng "Khan Academy" 
và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường 
cấp. 

8 Hóa học Bài 25: Acetic acid  

9 Hóa học Ôn tập chủ đề 8  

Thứ Ba 
Tuesday 

02/12/2025 

1 Toán Bài 3. Tính chất của phép khai phương  
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

2 Âm nhạc Ôn tập Bay đến ước mơ SGK Âm nhạc 9 

3 Âm nhạc Nghệ thuật biểu diễn Nhạc cụ ( nếu có ) 



  

 

 

4  English (Expat) 

E8: Review Unit 5 + WB check 
E9: Unit 6: Grammar: SB pp.72-73 + 
WB p.50 
E10: Unit 6: Vocabulary: SB p.70 + WB 
p.48 

 

5 English (Expat) 

E8: Review Unit 5 + WB check 
E9: Unit 6: Grammar: SB pp.72-73 + 
WB p.50 
E10: Unit 6: Vocabulary: SB p.70 + WB 
p.48 

 

6 Toán Bài 3. Tính chất của phép khai phương  
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 Toán Bài tập cuối chương 5 Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

8 Vật lý Bài 7. Thấu kính. Kính lúp  

9 GDCD/KNS Kỹ năng tự bảo vệ - Mối quan hệ lành 
mạnh  

Bút, bút màu, giấy, tập ghi 
chép 

Thứ Tư 
Wednesday 
03/12/2025 

1 GTS Chiêm nghiệm 2: Hạnh phúc là chia sẻ Bút, bút màu, giấy, tập ghi 
chép 

2 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Bóng rổ 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Học động tác nhồi bóng một tay, hai 
tay kết hợp dẫn bóng theo qua chướng 
ngại vật. 
- Ôn động tác chuyền và nhận bóng 
trước ngực, chuyền bóng đập đất. 
- Ôn động tác ném rổ (tiếp theo) 
Tổ chức trò chơi vận động." 

 

3 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Bóng rổ 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Học động tác nhồi bóng một tay, hai 

 



  

 

 

tay kết hợp dẫn bóng theo qua chướng 
ngại vật. 
- Ôn động tác chuyền và nhận bóng 
trước ngực, chuyền bóng đập đất. 
- Ôn động tác ném rổ (tiếp theo) 
Tổ chức trò chơi vận động." 

4  English 

E8: PET sample speaking 6 
E9: Unit 6: Vocabulary: SB p.70 + 
Reading: SB p.71 
HW: WB p.48 & 49 
E10: Unit 5: Language checkpoint: SB 
pp.68-69 + WB p.47 

 

5 English 

E8: PET sample speaking 6 
E9: Unit 6: Vocabulary: SB p.70 + 
Reading: SB p.71 
HW: WB p.48 & 49 
E10: Unit 5: Language checkpoint: SB 
pp.68-69 + WB p.47 

 

6 Toán Bài tập cuối chương 5 Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 LS&ĐL 
Bài 11. Nước Mỹ và các nước Tây Âu từ 
năm 1945 đến năm 1990 ( tiết 2)  

Chuẩn bị đồ dùng học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép, 
bút. 

8 LS&ĐL Bài 12: Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến 
năm 1991 ( tiết 1)  

Chuẩn bị đồ dùng học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép, 
bút. 

9 LS&ĐL 
Bài 12: Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến 
năm 1991 ( tiết 2) 

Chuẩn bị đồ dùng học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép, 
bút. 

Thứ Năm 
Thursday 

04/12/2025 

1 Ngữ Văn Viết: Viết văn bản nghị luận phân tích 
một tác phẩm văn học (tt) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

2 Ngữ Văn 
Viết: Viết văn bản nghị luận phân tích 
một tác phẩm văn học (tt) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

3 Sinh học Ôn tập SGK, vở, bút 

4  English 

E8: Reading & Language art G6: Unit 
1_Lesson 5 
E9: Unit 6: Grammar: SB pp.72-73 + 
WB p.50 (cont.) 
E10: Review Units 4-5 

 

5 English 

E8: Reading & Language art G6: Unit 
1_Lesson 5 
E9: Unit 6: Grammar: SB pp.72-73 + 
WB p.50 (cont.) 
E10: Review Units 4-5 

 

6 Công nghệ Cách tiết kiệm điện trong gia đình Mang TBĐT 

7 Công nghệ Cách tiết kiệm điện trong gia đình Mang TBĐT 



  

 

 

 

8 STEAM PBL Dự án Hương thơm ISP  

9 STEAM PBL Dự án Hương thơm ISP  

Thứ Sáu 
Friday 

05/12/2025 

1 Mỹ thuật Chủ đề: Thiết kế sân khấu biểu diễn 
(B2). 

Giấy a4, bút chì, màu vẽ và 
tẩy 

2 English (Expat) 

E8: WB check + Quiz 3 (45') 
E9: Reading & Language art G7: Unit 
2_Lesson 4 
E10: Reading & Language art G8: Unit 
2_Lesson 3 

 

3 English (Expat) 

E8: WB check + Quiz 3 (45') 
E9: Reading & Language art G7: Unit 
2_Lesson 4 
E10: Reading & Language art G8: Unit 
2_Lesson 3 

 

4  Ngữ Văn Nói - Nghe: Ôn tập  Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

5 Ngữ Văn Nói - Nghe: Ôn tập + Viết ngắn (tt) Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

6 Đại sứ Học theo clb đại sứ đã chọn  

7 Đại sứ Học theo clb đại sứ đã chọn  

8 HĐTN.HN Tự học   

9 HĐTN.HN Tự học   


